
PHỤ LỤC 

Thống kê, rà soát nhiệm vụ theo Thông báo 313/TB-VP, ngày 17/8/2026 

(Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học,công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,  

Đề án 06 và Ban chỉ đạo về dữ liệu tỉnh tại phiên họp Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2026 và 01 năm thực hiện  

Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 22/8/2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì/phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả Ghi chú 

1 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra toàn bộ 

nhiệm vụ Nghị quyết 57 và Kế hoạch 100 

ngày xử lý điểm nghẽn của BCĐ Trung 

ương và của tỉnh 

Công an 

tỉnh 

Theo hướng 

dẫn Trung 

ương 

Đang thực 

hiện 

Đang tiếp tục theo dõi, báo cáo theo kế hoạch số 05-

KH/BCĐTW, Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP về hành 

động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; 

các nhiệm vụ Nghị quyết 57 trên địa bàn tỉnh 

2 

Tiếp tục chủ trì làm sạch, chuẩn hóa, kết nối 

dữ liệu dân cư và phối hợp với các cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành; tham mưu hoàn thiện cơ 

chế quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu của tỉnh 

Công an 

tỉnh 

/Sở KHCN 

Thường 

xuyên 

Đang thực 

hiện 

Hiện các Sở, ban, ngành bám sát chỉ đạo, hướng dẫn 

của Bộ, theo chức năng phạm vi lĩnh vực phụ trách xây 

dựng, làm sạch, làm giàu, khai thác. 

Hiện chưa có văn bản QPPL quy định đầy đủ về công 

tác QLNN về dữ liệu; dẫn đến việc xây dựng quy chế 

khai thác, chia sẻ dữ liệu thiếu cơ chế pháp lý, đồng bộ 

3 

Điều chỉnh, bổ sung trình dự thảo Quyết định 

thành lập Tổ Giúp việc, Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo 

UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 

Công an 

tỉnh 

Theo hướng 

dẫn Trung 

ương 

Đang thực 

hiện 

Ban hành Công văn số 10/CQTTBCĐ ngày 01/10/2026 

về việc góp ý Quyết định kiện toàn, thành lập các tổ 

chức trực thuộc Ban Chỉ đạo 57 tỉnh. 

Đang lấy ý kiến, ban hành trong phiên họp Quý 

III/2026 

4 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá hệ thống mạng 

gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản mật của 

khối Đảng 

Công an 

tỉnh 
25/8/2026 Hoàn thành 

Kế hoạch số 07-KH/TBANM ngày 10/8/2026 về kiểm 

tra công tác đảm bảo an ninh mang trên địa bàn tỉnh.  

Kế hoạch số 08-KH/TBANM ngày 10/8/2026 về thành 

lập đoàn kiểm tra 

 Đã tổ chức kiểm tra 
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TT Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì/phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả Ghi chú 

5 

Khẩn trương tổ chức triển khai có hiệu quả 

Đề án nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều 

hành thông minh tỉnh; nghiên cứu, xây dựng 

và từng bước đưa vào vận hành Kho dữ liệu 

dùng chung của tỉnh, bảo đảm dữ liệu được 

chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và khai thác 

thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản 

trị, dự báo và ra quyết định 

Sở KHCN  

Đang thực 

hiện theo Lộ 

trình Kế 

hoạch 3380 

Đã xây dựng Kế hoạch số 3380/KH-UBND ngày 

10/7/2026 về triển khai Đề án phát triển Trung tâm giám 

sát, điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu điện tử 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 

2035 (theo Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 

27/5/2026 về phê duyệt Đề án nâng cấp Trung tâm 

giám sát, điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu điện 

tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030, định hướng 

đến 2035) 

6 

Tham mưu lựa chọn từ 01 - 03 cơ sở dữ liệu 

trọng điểm, có tính nền tảng, khả năng khai 

thác cao để tập trung đầu tư, chuẩn hóa, tích 

hợp, hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 

2027. Hoàn thiện quy chế kết nối, chia sẻ, 

khai thác dữ liệu thống nhất toàn tỉnh; tránh 

đầu tư dàn trải, xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu 

nhưng không phát huy hiệu quả 

Sở KHCN/ 

Các sở ban, 

ngành liên 

quan 

 
Đang thực 

hiện 

Ban hành Công văn số 4742/SKHCN-CĐS ngày 

05/10/2026 về lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ 

dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

tỉnh Quảng Trị lần 2 

7 

Tham mưu, hoàn thiện việc xây dựng Nghị 

quyết về chính sách hỗ trợ, phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh trình kỳ 

họp gần nhất của HĐND tỉnh 

Sở KHCN  Hoàn thành 

Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 

quy định một số nội dung và mức chi thực hiện chương 

trình, nhiệm vụ; hoạt động hỗ trợ KHCN, ĐMST và 

CĐS có sử dụng ngân sách nhà nước 

8 

Triển khai hiệu quả 03 bài toán lớn của tỉnh 

theo Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 

07/7/2026 của UBND tỉnh, phối hợp chặt 

chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và 

doanh nghiệp có năng lực để thực hiện tốt 

Sở KHCN  

Đang triển 

khai theo 

Quyết định 

số 2656 

Đang triển khai thực hiện 03 bài toán 

- Phát triển chuỗi giá trị vật liệu bán dẫn từ cát trắng và 

thạch anh tỉnh Quảng Trị 

- Phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh, năng lượng 

tái tạo và công nghệ lưu trữ năng lượng quy mô lớn 
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TT Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì/phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả Ghi chú 

các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

- Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, 

tuần hoàn và giảm rác thải nhữa trên dữ liệu số 

9 

Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét trình 

HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ đối với Tổ 

công nghệ số cộng đồng 

Sở KHCN/ 

Sở Nội vụ, 

Sở Tài 

Chính, 

UBND cấp 

xã 

 
Đang thực 

hiện 

Ban hành Công văn số 4212/SKHCN-CĐS ngày 

15/9/2026 về xin ý kiến về việc đăng ký xây dựng Nghị 

quyết chính sách hồ trợ Tổ Công nghệ số và Đề án 06 

10 

Rà soát (điều chỉnh nếu cần thiết) định mức 

chi trả cho doanh nghiệp bưu chính công ích 

đảm nhận một số công đoạn trong tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC, xây dựng chỉ tiêu hồ sơ 

chuyển giao qua nhân viên Bưu chính công 

ích xử lý để tham mưu UBND tỉnh giao cho 

từng xã, phường triển khai theo tiến độ Đề án 

đề ra 

Sở KHCN/ 

TT PV 

HCC 

30/8/2026 
Đang thực 

hiện 

Ngày 29/9/2026, Trung tâm HCC đã tổ chức họp thống 

nhất một số nội dung liên quan đến cơ chế giao doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên địa 

bàn tỉnh. 

Sở KHCN đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-SKHCN 

ngày 30/9/2026 về thành lập Đoàn Điều tra sản lượng 

và giá cước bình quân đối với dịch vụbưu chính công 

ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo 

chí năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

11 

Tập trung khắc phục những hạn chế trong 

cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao các 

chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI của tỉnh; 

tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, 

vị trí việc làm và bố trí, sử dụng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, nhất là tại cấp xã 

sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy 

Sở Nội vụ  
Đang thực 

hiện 

Ban hành kế hoạch 3209/KH-UBND ngày 02/7/2026 

về nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), 

Chỉ số hài lòng cho người dân đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2026 

Kế hoạch số 3889/KH-UBND ngày 07/8/2026 về Nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng 

Trị năm 2026 và các năm tiếp the 

Đã tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong cải 

cách hành chính năm 2025: (i) Rà soát, nâng cấp các 

tính năng kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử tỉnh và 



4 

 

TT Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì/phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả Ghi chú 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp 

ứng 100% chuẩn quy định; (ii) Nâng cao tỷ lệ sử dụng 

dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu quốc gia (NDXP) và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, 

ban, ngành, đơn vị; (iii) Rà soát, nâng cấp Hệ thống báo 

cáo trực tuyến của tỉnh; (iv) Về nghiên cứu, tham mưu 

xây dựng cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục 

hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án 

động lực, dự án có tác động lan tỏa lớn đến phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh 

- Triển khai tháo gỡ các nút thắt về tài sản công (giải 

ngân vốn đầu tư công, đạt 44,36%) 

- Ban hành Công văn số 3243/UBND-NC ngày 

03/7/2026 về nâng cao chất lượng công tác cải cách thể 

chế trong Bộ chỉ số CCHC của tỉnh, khắc phục chậm 

trễ trong xử lý văn bản 

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm 

12 

Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai Bộ 

công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) 

đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ 

thống chính trị theo Kế hoạch số 66-KH/TU 

ngày 20/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Sở Nội vụ/ 

Sở KHCN, 

Sở ban, 

nghành liên 

quan 

 Hoàn thành 

Ban hành công văn số 3641/UBND-NC ngày 23/7/2026 

về việc xây dựng và triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh 

giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, 

viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; Công văn số 

4120/UBND-NC ngày 20/8/2026 chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai xây dựng và ban hành Bộ 

công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán 

bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  

Đến nay, đã hoàn thành 06 bộ tiêu chí đối với chức danh 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trình Ban Thường 
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TT Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì/phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả Ghi chú 

vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt; ban hành Quyết định số 

3768/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 về tiêu chí đánh giá, 

xếp loại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã; 100% cơ 

quan, đơn vị hoàn thành danh mục sản phẩm/công việc 

đối với các chức danh cấp phó và đã tổng hợp, trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. 

13 

Triển khai ngay Chiến dịch 100 ngày tạo lập, 

cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, yêu 

cầu chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các 

cơ sở khám, chữa bệnh với CSDL quốc gia 

về dân cư 

Sở Y tế  
Đang thực 

hiện 

Năm 2026, Sở Y tế tiếp tục hiện cao điểm tiển khai tích 

hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID (Kế 

hoạch số 1135/KH-UBND ngày 26/9/2025 của UBND 

tỉnh Quảng Trị) 

Tính đến 01/10/2026, theo số liệu trên CSDLQG về dân 

cư, toàn tỉnh có 83% (705.680/851.701) công dân có bảo 

hiểm y tế có hiệu lực tích hợp, vượt chỉ tiêu 

14 

Đẩy nhanh triển khai Bệnh án điện tử tại các 

Trạm y tế. Chủ động các điều kiện, đào tạo 

và khai thác phần mềm về Bệnh án điện tử 

tại cơ sở 

Sở Y tế  
Đang thực 

hiện 

Ban hành kế hoạch số 5583/KH-SYT ngày 27/8/2026 

về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các Trạm Y tế 

trên địa bàn tỉnh năm 2026; 

Ngày 23/9/2026, đồng chí Phó Giám đóc sở đã làm việc 

với các Trạm Y tế trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh có 29/29 

công bố triển trai bệnh án điện tử, trong đó 24 bệnh viện 

đã chính thức không còn sử dụng bệnh án giấy 

Sở Y tế đã có Tờ trình số 6415/TTr-SYT, ngày 

03/10/2026 về phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị 

đầu tư dự án “Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, an toàn 

thông tin để triển khai bệnh án điện tử tại các trạm Y tế 

trên địa bàn tỉnh” 

Đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 
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TT Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì/phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả Ghi chú 

15 

Chuẩn bị việc xây dựng dự toán ngân sách của 

tỉnh, trong đó phải đảm bảo bố trí nguồn lực 

cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số đạt 3% theo yêu cầu 

của Nghị quyết số 57 

Sở Tài 

Chính 
 

Đang thực 

hiện 

Bố trí năm 2026: 336,102 tỷ đồng, đạt 1,23% so với tổng 

chi ngân sách. Kết quả giải ngân: 59,678 tỷ đồng/336,102 

tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch giao. 

Dự kiến kinh phí lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS 

năm 2027: Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân 

sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) năm 2027; UBND tỉnh 

Quảng Trị dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 870.784 

triệu đồng (dự kiến chiếm 3,2% tổng chi ngân sách 

(870.784 triệu đồng/ 27.195.000 triệu đồng)) trong 

đó: (i) Chi sự nghiệp KH&CN: 197.784 triệu đồng; 

(ii) Dự kiến Chi đầu tư phát triển: 673.000 triệu đồng, 

gồm: Nguồn ngân sách địa phương là 173.000 triệu 

đồng. Nguồn ngân sách trung ương là 500.000 triệu 

đồng. Đối với nguồn Trung ương, tỉnh đã đề xuất 1.000 

tỷ đồng cho giai đoạn 2026–2030, trong đó dự kiến 500 

tỷ đồng cho năm 2026 và 2027; đến nay chưa được cấp 

có thẩm quyền bố trí. Danh mục, quy mô và cơ cấu vốn 

cần tiếp tục rà soát theo phương án hạ tầng dữ liệu của 

tỉnh, bảo đảm không đầu tư trùng lặp. 

16 

Tham mưu giải quyết dứt điểm phương án 

bố trí kinh phí triển khai đầu tư, xây dựng 

Trung tâm An ninh mạng tỉnh Quảng Trị 

đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 

mới 

Sở Tài 

Chính 
30/9/2026 

Đang thực 

hiện 

Đã có chủ trương, chờ phê duyệt vốn đầu tư, phương 

án bố trí kinh phí 



7 

 

TT Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì/phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả Ghi chú 

17 

Phối hợp các ngành chức năng nghiên cứu, 

hướng dẫn quy định bố trí kinh phí hỗ trợ 

hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng 

Sở Tài 

Chính 
 

Đang thực 

hiện 

Ngày 23/9/2026, Sở Tài Chính có Công văn số 

8226/STC-NS về tham gia ý kiến Nghị quyết chính sách 

hỗ trợ Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 

Xem xét: mức hỗ trợ 3 triệu đồng/Tổ/năm, nguồn kinh 

phí: thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước và các 

nguồn thu hợp pháp khác 

18 

Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2026 các dự án về 

KHCN, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

đảm bảo kế hoạch đề ra 

Sở Tài 

Chính 
 

Đang thực 

hiện 

Bố trí năm 2026: 336,102 tỷ đồng, đạt 1,23% so với 

tổng chi ngân sách. Kết quả giải ngân: 59,678 tỷ 

đồng/336,102 tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch giao. 

19 

Tăng cường mọi nguồn lực để thực hiện việc 

đảm bảo 100% các thôn, bản có điện lưới 

quốc gia đáp ứng yêu cầu theo Kế hoạch 100 

ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số 

của Ban chỉ đạo Trung ương 

Sở Công 

thương 
30/11/2026 

Đang thực 

hiện 

Qua rà soát, Sở Công an thương có báo cáo số 342/BC-

SCT về rà soát, đề xuất khắc phục tình trạng thiếu điện, 

cụ thể hiện có 39 trụ sở chưa có điện lưới (27 điểm 

trường, 01 đồn biên phòng, 11 trạm, chốt bảo vệ rừng), 

trong đó 34 điểm có nguồn điện tại chỗ bằng hệ thống 

điện mặt trời hoặc máy phát điện cơ bản; 05 điểm chưa 

đáp ứng nguồn điện (02 điểm trường đã có phương án 

tự xử lý của địa phương bằng điều chuyển thiết bị điện 

mặt trời, kéo từ máy phát điện của bản, đề xuất xử lý 

trước 30/10/2026; 03 điểm chưa có điện tại chỗ để đề 

xuất khắc phục, đề xuất khắc phục trước 30/11/2026). 

20 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 

3299/KH-UBND ngày 07/7/2026 của UBND 

tỉnh về tăng cường công tác đo đạc, lập bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa chỉnh và hoàn thành 

cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; trong đó 

hoàn thành nhóm 2, chỉ tiêu rà soát, xác minh, 

cập nhật thông tin chủ sử dụng đất, chỉ tiêu rà 

Sở 

NN&MT/ 

Sở ban, 

ngành, 

UBND cấp 

xã 

hoàn thành 

cơ sở dữ liệu 

quốc gia về 

đất đai; trong 

đó hoàn 

thành nhóm 

Hoàn thành 

Tính đến ngày 16/9/2026, đã đồng bộ thành công 

2.030.654/ 2.403.430 thửa đất bảo đảm “đúng, đủ, sạch 

sống” lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS), 

đạt tỷ lệ 84,5%, đứng đầu toàn quốc. 
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soát trường hợp chưa có đơn đăng ký, thông 

tin giấy chứng nhận do UBND xã chủ trì. Đạt 

100% số thửa bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, 

sạch, sống” về dữ liệu 

2 

(20/8/2026) 

Đạt 100% số 

thửa bảo 

đảm tiêu chí 

“đúng, đủ, 

sạch, sống” 

về dữ liệu 

(30/11/2026) 

21 

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động 

của Trung tâm Phục vụ hành chính công và 

Bộ phận  Một cửa cấp xã; bảo đảm thiết bị, 

nhân lực, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến; tiếp tục hoàn thiện kết nối 

hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với 

định danh, xác thực điện tử và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

VP UBND 

tỉnh 
 

Thường 

xuyên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, Hệ thống định danh và xác thực điện tử 

VNeID và từng bước kết nối, khai thác các cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ 

giải quyết TTHC. Đã hoàn thành tích hợp 100% dịch 

vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 


